Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Việt (VIETINTEC Co., LTD)

ĐC: A 21 Cư xá lam Sơn, Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM

ĐT: (08) 39848 642 – Fax: (08) 39848 627

MST: 0309954192

Email: info@vietintec.com – sale.vietintec@gmail.com
Website: http://vietintec.com/


Bảng giá hosting

A.Bảng giá Hosting áp dụng cho khách hàng thành viên (Giảm 50%)

	 
	E1 
	E2 
	B1 
	B2 
	A1 
	A2 

	Disk Space (MB) 
	100
	200
	500
	1000
	2000
	3000

	Bandwidth (GB) 
	1
	2
	5
	10
	20
	30

	POP3 Email Accounts 
	5
	10
	25
	50
	100
	250

	Webmail Support 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Sub-Domains 
	0
	1
	2
	5
	8
	10

	PHP Support 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	MySQL 
	1
	1
	2
	5
	8
	10

	ASP/ASP.NET Support 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	MSSQL 
	0
	1
	2
	5
	8
	10

	Đăng ký ít nhất(tháng) 
	12
	12
	6
	6
	6
	6

	Chi phí/tháng (USD) 
	1,5 
	3,0 
	4,5 
	8,0 
	12,0 
	20,0 

	Tổng chi phí (USD) 
	$18 $9
	$36 $18
	$27 $14
	 $49 $25
	$72 $36
	$120 $60


A.Bảng giá Hosting áp dụng cho khách hàng mới (Giảm 30%)

	 
	E1 
	E2 
	B1 
	B2 
	A1 
	A2 

	Disk Space (MB) 
	100
	200
	500
	1000
	2000
	3000

	Bandwidth (GB) 
	1
	2
	5
	10
	20
	30

	POP3 Email Accounts 
	5
	10
	25
	50
	100
	250

	Webmail Support 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Sub-Domains 
	0
	1
	2
	5
	8
	10

	PHP Support 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	MySQL 
	1
	1
	2
	5
	8
	10

	ASP/ASP.NET Support 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	MSSQL 
	0
	1
	2
	5
	8
	10

	Đăng ký ít nhất(tháng) 
	12
	12
	6
	6
	6
	6

	Chi phí/tháng (USD) 
	1,5 
	3,0 
	4,5 
	8,0 
	12,0 
	20,0 

	Tổng chi phí (USD) 
	$18 $13
	$36 $25
	$27 $19
	 $49 $34
	$72 $51
	$120 $84



Ghi chú:
1) Các phí trên chưa bao gồm thuế 10% VAT
2) Các gói cài đặt tuỳ theo yêu cầu website và nhu cầu của khách hàng, như:
a/ Gói E1, E2 dành cho các trang web tĩnh và các trang web có mức độ truy nhập thấp.
b/ Gói B1, B2 dành cho các doanh nghiệp cài đặt web động, web có độ truy cập lớn, có số lượng và dung lượng email cao.
c/ Gói A1, A2 dành cho các website có dung lượng lưu trữ và băng thông lớn như các website có module tin tức, thương mại điện tử. Các doanh nghiệp có số lượng email lớn nên chọn gói này để nâng cao khả năng sử dụng email.
